
 

 

 Câu 1. (2.0 điểm) 

 Em hãy trình bày cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì? 

 Câu 2. (2.0 điểm) 

 Em hãy nêu nguyên nhân thất bại, ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế? 

 Câu 3. (2.0 điểm) 

 Nửa cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam có những đề nghị cải cách tiêu biểu nào? 

 Câu 4. (2.0 điểm) 

 Thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác như thế nào về nông nghiệp và công 

nghiệp? Những chính sách khai thác của Pháp tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam? 

 Câu 5. (2.0 điểm) 

 Em hãy kể tên một số di tích lịch sử ở Hóc Môn hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Em cần 

làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của những di tích lịch sử? 

 

---HẾT--- 
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Câu 1. (2.0 điểm) 

 Em hãy trình bày cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì? 

-Tại Đà Nẵng, nghĩa quân nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống Pháp (0.5 điểm). 

-Tại Gia Định nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp (0.5 điểm) 

trên sông Vàm Cỏ Đông (10/12/1861) (0.5 điểm). 

- Nghĩa quân Trương Định ở Gò Công làm cho Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều 

thiệt hại (0.5 điểm). 

 Câu 2. (2.0 điểm) 

 Em hãy nêu nguyên nhân thất bại, ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế? 

- Nguyên nhân thất bại: do Pháp lúc này còn mạnh, câu kết với lực lượng phong kiến 

(0.5 điểm). Nghĩa quân còn mỏng và yếu, cách thức tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế 

(0.5 điểm). 

- Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông 

dân (0.5 điểm). Góp phần làm chậm quá trình bình định của Pháp (0.5 điểm). 

 Câu 3. (2.0 điểm) 

Nửa cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam có những đề nghị cải cách tiêu biểu nào? 

- Kết cục: Nhà Nguyễn không chấp nhận (0.5 điểm). 

- Ý nghĩa:  

+ Gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào tư tưởng bảo thủ của triều Nguyễn 

 (0.5 điểm); 

+ Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết thức thời  

(0.5 điểm);  

+ Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ 

XX (0.5 điểm). 

 Câu 4. (2.0 điểm) 
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 Thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác như thế nào về nông nghiệp và công 

nghiệp? Những chính sách khai thác của Pháp tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam? 

Chính sách khai thác của Pháp: 

- Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất,  lập đồn điền. Bóc lột 

theo kiểu phát canh thu tô (0.5 điểm). 

- Trong công nghiệp, Pháp tập trung khai thác than và kim loại, đầu tư một số ngành 

khác: xi măng, điện, chế biến gỗ . . . (0.5 điểm) 

Tác động: 

- Xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới bên cạnh các giai cấp cũ trong xã 

hội phong kiến (0.5 điểm): 

   + Giai cấp cũ: Nông dân và địa chủ phong kiến (0.25 điểm) 

   + Giai cấp tầng lớp mới: Tư sản, tiểu tư sản và công nhân (0.25 điểm) 

 Câu 5. (2.0 điểm) 

 Em hãy kể tên một số di tích lịch sử ở Hóc Môn hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Em cần 

làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của những di tích lịch sử? 

 Học sinh kể được tên ít nhất 1 di tích lịch sử: (1.0 điểm) 

 Học sinh nêu được những việc cần làm để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch 

sử (1.0 điểm) 

 

---HẾT--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


